
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHKT ngày       tháng        năm 2022)

I

A

1 1567045 Nguyễn Lan Hương K17A 4.00 100 98 99.6 3,500,000           

2 1581807 Nguyễn Ngọc Trâm K18A 4.00 100 96 99.2 3,500,000           

3 1605136 Vũ Hạnh Trang K19B 4.00 100 86 97.2 3,500,000           

B

1 1570000 Võ Tuấn Anh K17B 4.00 100 94 98.8 2,000,000           

2 1567033 Lưu Gia Bảo K17A 4.00 100 90 98 2,000,000           

3 1566807 Đào Bá Đăng K17A 4.00 100 84 96.8 2,000,000           

4 1570087 Trần Hà Trang K17B 4.00 100 79 95.8 2,000,000           

5 1581778 Nguyễn Thị Lan K18A 3.85 96.25 100 97 2,000,000           

6 1581707 Yoo Ha Young K18B 4.00 100 83 96.6 2,000,000           

7 1581736 Vũ Thị Thùy Anh K18B 3.93 98.125 85 95.5 2,000,000           

8 1581657 Nguyễn Thị Ngọc Hà K18A 3.7 92.5 95 93 2,000,000           

9 1604919 Trương Lê Quỳnh Hương K19C 3.97 99.25 88 97 2,000,000           

10 1605101 Huỳnh Châu Giang K19B 4.00
100 84 96.8 2,000,000           

11 1605133 Trần Mai Thu K19B 4.00 100 79 95.8 2,000,000           

12 1604163 Tạ Kiều Ánh Dương K19A 3.90 97.5 78 93.6 2,000,000           

II

Học bổng Nhà Khoa học trẻ - Young Researchers Scholarship: 

1 1567016 Hà Thu Trang K17A            4,500,000 

Tổng: 39,000,000         

Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học và được giải cấp 

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng chẵn.

Tổng số tiền được 

nhận 
Ghi chú

Học bổng khuyến khích học tập:

Học bổng Student Champion

Học bổng Excellent Students

Học bổng tài năng:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KỲ HÈ NĂM 2021 HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH BSBA - TROY

  STT Mã sinh viên Họ tên Lớp
Điểm HT kỳ 

Thu năm 2021 

Điểm HT kỳ 

Thu năm 2021 

Điểm RL kỳ 

Thu năm 2021

Điểm xét HB = 

80% GPA + 
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